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1 26217121660  Bùi Quốc  Đạt 18/04/2002 Đắk Lắk 29CHT3

2 26217235680  Bùi Quốc  Hiệu 22/02/2002 Hà Nội 29CHT3

3 26203526188  Đặng Thị  Hoài 28/12/2002 Hà Tĩnh 29CHT3

4 27213734749  Đoàn Quốc  Huy 21/01/2003 Phú Yên 29CHT3

5 26203325598  Nguyễn Thị Khánh  Huyền 14/06/2002 Quảng Trị 29CHT3

6 26217226067  Trần Đoàn Anh  Khoa 18/11/2000 Đà Nẵng 29CHT3

7 26217230867  Trần Ngọc Anh  Khoa 15/06/2002 Đắk Lắk 29CHT3

8 26214731180  Nguyễn Lê Quang  Khôi 11/07/2002 Đà Nẵng 29CHT3

9 26217241553  Lý Anh  Khôi 05/03/2002 Quảng Nam 29CHT3

10 26218635140  Nguyễn Đức Minh  Long 07/01/2001 Đắk Lắk 29CHT3

11 27218445625  Lê Tuyết  Mai 23/10/2003 Đà Nẵng 29CHT3

12 26207130955  Trịnh Thị Hồng  Minh 20/06/2002 Đà Nẵng 29CHT3

13 26207140839  Nguyễn Thị  Mỹ 27/04/2002 Quảng Nam 29CHT3

14 24205309167  Nguyễn Yến  Diệp 22/02/2000 Quảng Nam 27TBN6 Thi ghép

15 24205309941  Bùi Thị Thu  Hằng 12/07/2000 Đăk Lăk 27TBN6 Thi ghép

16 24205309785  Lương Minh  Hiền 07/11/2000 Quảng Ngãi 27TBN6 Thi ghép

17 24205311019  Nguyễn Thị Thuỳ  Linh 08/07/2000 Lâm Đồng 27TBN6 Thi ghép

18 24205311441  Đoàn Thị Quỳnh  My 22/02/2000 Quảng Ngãi 27TBN6 Thi ghép

19 24215303729  Nguyễn Sỹ  Toàn 06/04/2000 Quảng Ngãi 27TBN6 Thi ghép

20 24205314306  Nguyễn Anh  Tú 26/01/2000 Phú Yên 27TBN6 Thi ghép

21 24215314581  Võ Đức  Văn 27/11/2000 Gia Lai 27TBN6 Thi ghép

22 24205114656  Nguyễn Hoàng Ái  Vi 30/08/2000 Bình Định 27TBN6 Thi ghép

23 25203210083  Huỳnh Châu  Ngọc 16/04/2001 Quảng Nam 28SBN6 Thi ghép

24 25203316659  Nguyễn Thị  Hợp 25/06/2001 Quảng Bình 28SYC4 Thi ghép

25 25202405583  Sử Lê Thục  Yên 26/08/2001 Đà Nẵng 28TBN1 Thi ghép
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1 26218638579  Nguyễn Huy Hải  Nam 06/09/2002 Hà Tĩnh 29CHT3

2 25212104342  Nguyễn Đình  Nhân 04/12/1999 Đà Nẵng 29CHT3

3 26203342706  Nguyễn Thị Kim  Nhi 06/05/2002 Quảng Trị 29CHT3

4 26218624851  Lê Bá  Phong 10/08/2002 Quảng Trị 29CHT3

5 2221113498  Nguyễn Lê Minh  Quân 08/01/1998 Đà Nẵng 29CHT3

6 2321237386  Nguyễn Đàm Bảo  Quân 18/08/1999 Đà Nẵng 29CHT3

7 26218638607  Tô Đức  Quốc 02/03/2002 Hà Tĩnh 29CHT3

8 27211322905  Nguyễn Thanh  Sơn 08/11/2003 Quảng Nam 29CHT3

9 25217205710  Lê Văn  Thiện 01/01/2001 Đà Nẵng 29CHT3

10 27265280152  Nguyễn Thị Phương  Trúc 27/07/1983 Quảng Nam 29CHT3

11 26212135408  Phan Thanh  Trường 29/08/2002 Quảng Nam 29CHT3

12 26203326141  Trần Tố  Uyên 08/12/2002 Đà Nẵng 29CHT3

13 26212130996
 Nguyễn Phước
Long

 Vũ 16/06/2002 Đà Nẵng 29CHT3

14 26202135287  Hồ Kiều  Vy 22/05/2002 Quảng Nam 29CHT3

15 26205242098  Nguyễn Thị Thảo  Vy 29/09/2002 Đà Nẵng 29CHT3

16 26202731985  Triệu Thị Ngọc  Ánh 25/06/2002 Quảng Nam 29SHT2

17 26202137410  Ngô Huỳnh Bích  Chi 28/10/2002 Đà Nẵng 29SHT2

18 26202224913  Võ Thị Thanh  Diệp 23/04/2002 Quảng Nam 29SHT2

19 26201624513  Lê Thị Minh  Dung 28/02/2002 Đà Nẵng 29SHT2

20 27214336149  Trần Văn  Dũng 19/05/2003 Nghệ An 29SHT2

21 26208600208  Trần Thị Lệ  Giang 25/09/2002 Quảng Ngãi 29SHT2

22 26202241638  Hòa Ngân  Hà 20/11/2002 Đà Nẵng 29SHT2

23 27203353071  Lê Thị  Hằng 18/11/2003 Hà Tĩnh 29SHT2

24 26212123030  Đoàn Thanh  Hiếu 12/08/2002 Quảng Nam 29SHT2

25 26202221031  Hoàng Thị Thu  Hương 06/04/2002 Quảng Trị 29SHT2
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1 26202236173  Nguyễn Thị Diễm  Kiều 24/09/2002 Đắk Lắk 29SHT2

2 26202638348  Phùng Thị Hoàng  Lam 15/03/2002 Nghệ An 29SHT2

3 26202225383  Trần Thị Khánh  Ly 05/03/2002 Quảng Nam 29SHT2

4 26208638581  Dương Thị Linh  Nga 20/08/2002 Hưng Yên 29SHT2

5 27214302021  Nguyễn Quý  Ngọc 15/02/2003 Hà Tĩnh 29SHT2

6 26202223709  Nguyễn Thị Hồng  Nhi 24/04/2002 Quảng Ngãi 29SHT2

7 27207133206  Nguyễn Thị Thanh  Nhung 20/02/2003 Quảng Nam 29SHT2

8 25211600099  Nguyễn Văn  Tấn 09/06/2000 Quảng Nam 29SHT2

9 27202703154  Trần Thị Thanh  Thảo 24/08/2003 Gia Lai 29SHT2

10 26208638637  Nguyễn Ngọc Anh  Thư 22/12/2002 Quảng Nam 29SHT2

11 26202126261  Đoàn Thị  Thương 31/10/2002 Đà Nẵng 29SHT2

12 26202824049  Nguyễn Thị  Thương 15/06/2002 Quảng Nam 29SHT2

13 25205217127  Nông Thị Huyền  Trang 04/01/2001 Đắk Lắk 29SHT2

14 26202633780  Nguyễn Quỳnh  Trang 16/03/2002 Nghệ An 29SHT2

15 27212845277  Nguyễn Bạch Ánh  Tuyết 30/09/2003 Đà Nẵng 29SHT2

16 26205239427  Lê Nguyễn Thị  Vy 10/10/2000 Quảng Ngãi 29SHT2

17 27202139022  Võ Lương Phương  Yến 11/07/2003 Quảng Ngãi 29SHT2

18 27217120413  Nguyễn Phú  Nhân 10/03/2002 Đà Nẵng 29TBN5

19 27205344412  Phan Thị  Yến 13/01/2003 Đắk Lắk 29THT6

20 26205134509  Trương Thị Mỹ  Tâm 15/07/2002 Đà Nẵng 29TSC5

21 26205123582  Trần Thị Thu  Thảo 27/04/2002 Phú Yên 29TSC5

22 24218615368  Lê Hoàng  Long 08/06/2000 Quảng Bình 29THT2 Thi ghép

23 25203309265  Hoàng Thị Phương  Thảo 07/09/2001 Quảng Trị 29THT2 Thi ghép

24 26207125423  Nguyễn Thị Ánh  Minh 05/05/2002 Quảng Ngãi 29TYC3 Thi ghép
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